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A.12 HUYỆN IA PA 230.773 230.773 49.155 49.155 0 23.674 14.245 14.245 0 48,16 28,98

I VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN 38.998 38.998 24.282 24.282 0 8.590 6.661 6.661 0 35,38 27,43 0

a
Vốn cân đối ngân sách phân cấp 

huyện, thị xã, thành phố
35.696 35.696 21.596 21.596 0 8.364 6.434 6.434 38,73 29,79 0

Dự án chuyển tiếp năm 2021 sang 

thực hiện năm 2022
11.900 11.900 2.800 2.800 0 2.750 1.877 1.877 98,21 67,03 0

1
Đường bê tông xi măng thôn Bôn 

Thăm
7.906.943

2021-

2022

Số 119/QĐ-

UBND ngày 

31/5/2021

4.000 4.000 1.000 1.000 1.000 825 825 100,00 82,46

BQLDA 

ĐTXD 

huyện

Đã hoàn thành 

và bàn giao 

2
Đường tràn khu sản xuất liên thôn 

Bi Giông đi thôn Bi Gia
7.906.959

2021-

2022

Số 113/QĐ-

UBND ngày 

31/5/2021

3.800 3.800 800 800 800 741 741 100,00 92,64

BQLDA 

ĐTXD 

huyện

Đã hoàn thành 

và bàn giao 

3

Đường giao thông từ khu sản xuất 

cánh đồng mẫu lớn đến đường liên 

xã phía đông sông Ba

7.906.964
2021-

2022

Số 112/QĐ-

UBND ngày 

31/5/2021

4.100 4.100 1.000 1.000 950 311 311 95,00 31,11

BQLDA 

ĐTXD 

huyện

Đã hoàn thành 

và bàn giao 

Dự án khởi công mới năm 2022 23.796 23.796 18.796 18.796 0 5.614 4.557 4.557 0 29,87 24,25 0 0 0

1
Trung tâm văn hóa thông tin và 

thể thao huyện Ia Pa
7944379 2.022

Số 281/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021

696 696 696 696 696 228 228 100,00 32,70
Đang thi 

công

2
Đường tràn qua thao trường huấn 

luyện và khu sản xuất xã Pờ Tó
7944380

2022-

2023

Số 283/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021

10.000 10.000 5.000 5.000 392 392 392 7,83 7,83
Đang xét 

thầu

3

Đường giao thông nội đồng thôn 

2 (Đoạn từ nghĩa địa đi khu sản 

xuất)

7944381 2.022
Số 282/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021

3.800 3.800 3.800 3.800 1.244 1.244 1.244 32,74 32,74
Đang thi 

công

4
Trường Mẫu giáo 1/6, xã Kim 

Tân
7944528 2.022

Số 278/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021

2.000 2.000 2.000 2.000 536 536 536 26,80 26,80
Đang thi 

công

5

Duy tu, sửa chữa đường liên thôn 

Ama Lim đi trường MG Vành 

Khuyên đến thôn Ơi H'Trong

7944529 2.022
Số 275/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021

1.200 1.200 1.200 1.200 1.080 376 376 90,00 31,36
Đang thi 

công

6
Trường TH Lý Tự Trọng, xã Ia 

Trok
7944531 2.022

Số 276/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021

1.300 1.300 1.300 1.300 359 359 359 27,61 27,61
Đang thi 

công

Số quyết định; 
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BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN IA PA ĐẾN NGÀY (05/5/2022)

(Kèm theo Báo cáo số:           /UBND-TCKH ngày    tháng 5 năm 2022 của UBND huyện Ia Pa)

Đơn vị: Triệu đồng
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7
Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã 

Pờ tó
7944532 2.022

Số 280/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021

1.300 1.300 1.300 1.300 371 371 371 28,52 28,52
Đang thi 

công

8
Hệ thống thoát nước khu dân cư 

thôn Ơi Briu, xã Chư mố
7944607 2.022

Số 274/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021

1.200 1.200 1.200 1.200 361 361 361 30,12 30,12
Đang thi 

công

9 Ban chỉ huy quân sự huyện Ia Pa 7944608 2.022
Số 277/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021

2.300 2.300 2.300 2.300 575 691 691 25,00 30,04
Đang thi 

công

b Tiền sử dụng đất 3.302 3.302 2.686 2.686 0 226 226 226 8,43 32,73 0

Tiền sử dụng đất phân cấp 

huyện, thị xã, thành phố
3.302 3.302 2.686 2.686 0 226 226 226 0 8,43 32,36 0 0

1 Nhà làm việc xã đội, xã Ia Kdăm 7944530 2.022
Số 279/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021

700 700 700 700 226 226 226 32,36 32,36

BQLDA 

ĐTXD 

huyện

Đang thi 

công dự án

2

Đối ứng Chương trình kiên cố 

hóa hạ tầng giao thông và kênh 

mương

2.022
57/NQ-HĐND 

huyện ngày 

28/12/2021;

602 602 602 602 0 0 0
UBND xã 

Chư Mố

3
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây 

dựng Thị trấn Ia Pa

2021-

2022

44/NQ-HĐND 

huyện ngày 

18/8/2021;

2.000 2.000 1.384 1.384 0 0 0

Phòng  

KT&HT 

huyện

Đang thực 

hiện

II VỐN NGÂN SÁCH TỈNH 101.775 101.775 23.923 23.923 0 15.084 7.584 7.584 0 63,05 31,70 0

a
Vốn trong cân đối theo tiêu chí 

tỉnh quyết định đầu tư
4.175 4.175 753 753 0 0 0 0 0 0 0

Dự án khởi công mới năm 2022 4.175 4.175 753 753 0 0 0 0 0 0 0

Chương trình kiên cố hóa hạ tầng 

giao thông và kênh mương trên 

địa bàn huyện Ia Pa

2.022 4.175 4.175 753 753 0 0 0 0 0 0
Đối ứng xã 

Chư Mố

Thẩm định 

Hồ sơ XD 

công trình

b Tiền sử dụng đất tỉnh đầu tư 97.600 97.600 23.170 23.170 0 15.084 7.584 7.584 0 65,10 32,73

1 Vốn chuẩn bị đầu tư 60.000 60.000 570 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đường nội thị huyện Ia Pa, tỉnh 

Gia Lai

2024-

2026

397/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

212/QĐ-UBND 

ngày 28/7/2021

60.000 60.000 570 570 0 0

Đang làm 

thủ tục đầu 

tư

2
Dự án chuyển tiếp hoàn thành 

năm 2022
30.000 30.000 15.000 15.000 0 7.500 0 0 0 50,00 0 0
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Đường liên xã phía Đông sông 

ba, huyện Ia, tỉnh Gia Lai

2021-

2022

Số 327/NQ-

HĐND tỉnh ngày 

25/02/2021; 

494/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2021

30.000 30.000 15.000 15.000 7.500 50,00 0

Đang thi 

công (sở 

TC chưa 

cấp vốn 

năm 2022)

3
Bố trí kinh phí xử lý hụt thu 

năm 2019, 2020
7.600 7.600 7.600 7.600 0 7.584 7.584 7.584 0 99,79 99,79

Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới - Huyện Ia Pa (xã 

Ia Tul, Ia Mrơn)

2019-

2020
7.600 7.600 7.600 7.600 7.584 7.584 7.584 99,79 99,79

Đã thực 

hiện hoàn 

ứng kinh 

phí  

III VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 90.000 90.000 950 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a Vốn chuẩn bị đầu tư 90.000 90.000 950 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đường liên xã huyện Ia Pa
2023-

2025

399/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

213/QĐ-UBND 

ngày 28/07/2021

90.000 90.000 950 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đang làm 

thủ tục đầu 

tư

IV Vốn ODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


